	TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ 2 – HÓA 8 – Năm học 2022 - 2023
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.	Theo định nghĩa, sự cháy là
	A. sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
	B. sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
	C. sự oxi hóa không tỏa nhiệt và cũng không phát sáng.
	D. sự oxi hóa không toả nhiệt nhưng có phát sáng.
Câu 2.	Để chuyển đổi dung dịch NaCl bão hòa thành dung dịch chưa bão hòa, ta cần
	A. đun nóng dung dịch NaCl.	B. cho thêm NaCl vào
	C. cho thêm nước vào.	D. Cả A, C đúng.
Câu 3.	Theo định nghĩa, sự oxi hóa chậm là
	A. sự oxi hóa không toả nhiệt nhưng có phát sáng.
	B. sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
	C. sự oxi hóa không tỏa nhiệt và cũng không phát sáng.
	D. sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
Câu 4.	Chất nào sau đây là dung môi của dầu ăn ?
	A. Xăng.	B. Đường.	C. Cồn.	D. Nước.
Câu 5.	Vì sao trong các nhà máy, người ta cấm không được chất giẻ lau có dính dầu mỡ thành đống?
	A. Vì khí N2 có thể tích gấp gần 4 lần thể tích khí O2.
	B. Vì chất thành đống rất dễ bốc mùi hôi.
	C. Vì để đề phòng sự tự bốc cháy do sự oxi hóa chậm.
	D. Vì một phần nhiệt sinh ra bị tiêu hao để đốt nóng khí.
Câu 6.	Chất nào sau đây không tan trong nước ?
	A. Cát trắng.	B. Cồn.	C. Muối ăn.	D. Đường cát.
Câu 7.	Ở 25OC, độ tan của một số chất được cho bằng bảng sau:
	Chất
	Đường cát
	NaCl
	KNO3
	NaHCO3

	Độ tan (gam)
	204
	36
	31,6
	9,6


Trong những chất trên, chất nào tan tốt trong nước nhất?
	A. NaCl.	B. NaHCO3.	C. KNO3.	D. Đường cát.
Câu 8.	Hỗn hợp nào sau đây là một dung dịch ?
	A. Cồn và muối.	B. Nước và xăng.
	C. Nước và muối.	D. Dầu ăn và đường.
Câu 9.	Để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm, ta không thể dùng cặp hóa chất là
	A. HCl và Al.	B. Zn và HNO3.	C. Mg và H2SO4.	D. Zn và HCl.
Câu 10.	Hỗn hợp nào sau đây không phải là một dung dịch ?
	A. Nước và xăng.	B. Xăng và dầu ăn.
	C. Nước và cồn.	D. Nước và đường.
Câu 11.	Dầu ăn không tan được trong nước nhưng tan được trong xăng, vậy
	A. dầu ăn là chất tan và xăng là dung môi.
	B. nước là chất tan và xăng là dung môi
	C. nước và xăng đều là dung môi.
	D. dầu ăn là chất tan và nước là dung môi.
Câu 12.	Nhìn chung, độ tan của một chất rắn sẽ tăng nếu ta
	A. giảm áp suất.		B. tăng nhiệt độ.
	C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.	D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
Câu 13.	Chất rắn tan nhanh hơn trong nước khi thực hiện những biện pháp nào?
	A. Nghiền nhỏ chất rắn.	B. Đun nóng.
	C. Khuấy dung dịch.		D. Cả 3 biện pháp trên.
Câu 14.	Một dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan được nữa, được gọi là
	A. dung dịch chưa bão hòa.	B. dung dịch nước muối.
	C. dung dịch lỏng.		D. dung dịch bão hòa.
Câu 15.	Chất nào sau đây tan tốt trong nước ?
	A. Muối ăn.	B. Cát trắng.	C. Dầu ăn.	D. Xăng.
Câu 16.	Tại sao sự cháy trong không khí tạo ra nhiệt độ thấp hơn khi cháy trong khí O2?
	A. Vì khí N2 có thể tích gấp gần 4 lần thể tích khí O2.
	B. Vì một phần nhiệt sinh ra bị tiêu hao để đốt nóng khí N2.
	C. Vì chất thành đống rất dễ bốc mùi hôi.
	D. Vì để đề phòng sự tự bốc cháy do sự oxi hóa chậm.
Câu 17.	Nhìn chung, độ tan của chất khí sẽ tăng nếu ta
	A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.	B. giảm áp suất.
	C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.	D. tăng nhiệt độ.
Câu 18.	Chất nào sau đây là dung môi của muối ăn ?
	A. Cồn.	B. Nước.	C. Dầu ăn.	D. Xăng.
Câu 19.	Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước ?
	A. Vì nước là nguồn tài nguyên vô tận, không bao giờ cạn kiệt.
	B. Vì nước sạch không cần tốn nhiều công sức, tiền của.
	C. Vì ít người sử dụng nước sạch.
	D. Vì nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận.
Câu 20.	Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới là
	A. chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa xử lí.
	B. phát triển thủy điện quá mức trên sông, hồ.
	C. đẩy mạnh việc đánh bắt thủy, hải sản.
	D. gia tăng nhiều loại hình hoạt động du lịch.


B. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk133067045]Câu 21.	Cho những chất sau:
	CO2
	H2SO3
	KCl
	NaHCO3
	Ca(OH)2
	Cu(OH)2
	HNO3
	BaO
	Na
	Fe

	MgO
	HCl
	FeSO4
	Al(OH)3
	P2O5
	H2SO4
	Ca(HCO3)2
	Fe2O3
	K2CO3
	Zn

	Na2O
	FeSO4
	KOH
	SO3
	Ca(NO3)2
	K
	Al2O3
	Al
	Ba
	SO2


Em hãy liệt kê :
	a/ Những kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường:
		
	b/ Những oxit tác dụng được với nước sinh ra oxit axit:
		
	c/ Những oxit tác dụng được với nước sinh ra oxit bazơ:
		
	d/ Những chất (khi tan trong nước) làm quỳ tím hóa xanh:
		
	e/ Những chất (khi tan trong nước) là quỳ tím hóa đỏ (hồng):
		
Câu 22.	Cho những chất sau:
	CO2
	H2SO3
	KCl
	NaHCO3
	Ca(OH)2
	Cu(OH)2
	CuCl2

	HNO3
	BaO
	NaOH
	Fe(NO3)3
	Na2SO3
	KNO2
	CuO


Em hãy phân loại các chất trên thành oxit (oxit axit – oxit bazơ); axit; bazơ hoặc muối rồi sau đó đọc tên của chúng.
Câu 23.	em hãy điền các CTHH đúng vào dấu ...... rồi cân bằng để được một PTHH đúng.

[bookmark: MTBlankEqn]	(1) ............ + O2  CO2  	(5) ............ + H2O  H3PO4

	(2) KMnO4  ............ + MnO2 + O2	(6) H2SO4 + Zn → ZnSO4 + ............

	(3) Fe + HCl  ............ + H2	(7) ............ + Mg → ............ + H2


	(4) KClO3  2KCl + ............	(8) CuO + ............  ............ + H2O
Câu 24.	Cho 2,4 gam SO3 tác dụng hoàn toàn với nước, thu được một dung dịch axit. Cho toàn bộ lượng axit này tác dụng vừa đủ với kim loại Al, thu được muối và khí H2 bay ra.
	a/ Viết các PTHH xảy ra.
	b/ Tính khối lượng muối thu được.
	c/ Đem toàn bộ lượng H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 2,8 gam CuO (nung nóng). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
Câu 25.	Cho một lượng SO3 tác dụng hoàn toàn với nước, thu được một dung dịch axit. Cho toàn bộ lượng axit này tác dụng vừa đủ với kim loại Fe, thu được 3,8 gam muối và khí H2 bay ra.
	a/ Viết các PTHH xảy ra.
	b/ Tính khối lượng SO3 đã dùng.
	c/ Đem toàn bộ lượng H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 6,96 gam Fe3O4 (nung nóng). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
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